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PHẦN 2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2018
13. Điểm Trung bình năm học theo học bạ THPT

ĐTB lớp 11 Học lực lớp 11 ĐTB lớp 12 Học lực lớp 12 ĐTB 2 năm(*)

7.1 Trung bình 8.1 Khá 7.60
(*)ĐTB 2 năm = (ĐTB lớp 11+ ĐTB lớp 12)/2; Làm tròn đến 2 chữ số thập phân, ví dụ: 7.99

14. Điểm Trung bình môn Tiếng Anh: (Dùng để xét tiêu chí phụ nếu có nhiều thí sinh bằng điểm)

ĐTB lớp 11 ĐTB lớp 12 ĐTB 2 năm(*)

8.0 8.1 8.05
(*)ĐTB 2 năm = (ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12)/2; Làm tròn đến 2 chữ số thập phân, ví dụ: 7.99

15. Điểm Trung bình môn điều kiện:

Môn điều kiện ĐTB lớp 11 ĐTB lớp 12 ĐTB 2 năm(*)

1. Môn: Tiếng Anh 8.0 8.1 8.05
(*)ĐTB 2 năm = (ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12)/2; Làm tròn đến 2 chữ số thập phân, ví dụ: 7.99

 
 

  

1. Họ và tên thí sinh: 2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Dân tộc:
5. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:
6. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, tên đường, tổ/xóm, khu phố/thông):

TP/Tỉnh: Quận/Huyện: Phường/xã:
7. a) Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại KV1 b) Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn

8. a) Điện thoại di động: b) Email:

9. a) Nơi học THPT b) Năm tốt nghiệp THPT:

Năm lớp 10:
Năm lớp 11:
Năm lớp 12:

10. Khu vực tuyển sinh: 11. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

12. Đ/c liên hệ:



 
16. Đăng ký xét tuyển theo điểm trung bình học kỳ

Thứ tự ưu tiên Tên ngành/Chuyên ngành Mã ngành

2 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chất
lượng cao F7340101N

17. Đăng ký xét tuyển dựa vào điểm trung bình môn theo tổ hợp

Thứ tự ưu tiên Tên ngành/Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp

1 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)
- Chất lượng cao F7340101N A01

18. Kết quả học tập của tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ THPT:

Môn xét tuyển của tổ hợp ĐTB lớp 11 ĐTB lớp 12 ĐTB 2 năm(*)

Toán 6.3 7.6 6.95
Vật lí 6.4 8.1 7.25
Tiếng Anh 8.0 8.1 8.05

(*)ĐTB 2 năm = (ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12)/2; Làm tròn đến 2 chữ số thập phân, ví dụ: 7.99

19. Đăng ký thi môn năng khiếu:
- Môn Vẽ Hình họa mỹ thuật Đợt thi 1: ngày 19 - 20/5/2018

- Môn Vẽ trang trí màu Đợt thi 2: ngày 06 - 07/7/2018

- Môn Năng khiếu Thể dục thể thao Sử dụng KQNK Trường khác

20. Đăng ký xét tuyển chương trình liên kết quốc tế: (Thí sinh đăng ký xét tuyển theo ĐTB HK/CN)

21. Đăng ký xét tuyển chương trình cao đẳng:

CAM ĐOAN, XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trong
Phiếu đăng ký tuyển sinh này là đúng sự
thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các
quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Ngày 05 tháng 07 năm 2018 
(Thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 
Đang học lớp........................... trường..............................................

...........................................................................................................

Xác nhận kết quả điểm THPT 
Hiệu trưởng các trường nơi HS đang học ký tên và đóng dấu 

 
(chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh)
Ngày tháng năm 2018

(Ký tên và đóng dấu)


